
Năm rà soát: 2026

STT Họ và tên chủ hộ

Giới tính 

(1: Nam, 

2: Nữ)

Ngày, tháng,

 năm sinh
Địa chỉ

A B 1 2 3

I Hộ Nghèo

1 Bùi Thị Tân 2 11/10/1953 Thanh Tiến

2 Nguyễn Thị Huệ 2 20/06/1973 Thanh Tiến

3 Hồ Viết Thoả 1 02/10/1983 Thanh Tiến

4 Diệp Thị Vun 2 06/01/1962 Thanh Tiến

5 Nguyễn Thị Thanh 2 10/10/1958 Thanh Tiến

6 Lâm Thị Hoà 2 03/08/1949 Thanh Tiến

7 Phạm Bá Dũng 1 02/12/1983 Thanh Tiến

8 Đặng Danh Duệ 1 05/01/1981 Thanh Tiến

9 Phan Thị Hoa 2 03/05/1968 Thanh Tiến

10 Phùng Văn Hoá 1 08/04/1948 Thanh Tiến

11 Nguyễn Thị Huệ 2 07/02/1958 Thanh Tiến

12 Phan Thị Cháu 2 03/08/1948 Thanh Tiến

13 Nguyễn Thị Nhân 2 26/10/1984 Thanh Tiến

14 Phạm Thị Bé 2 05/08/1978 Thanh Tiến

15 Phạm Thị Lương 2 12/08/1982 Thanh Tiến

16 Trần Thị Nghệ 2 05/05/1958 Thanh Tiến

17 Nguyễn Thị Lan 2 06/10/1982 Thanh Tiến

18 Trần Thị Huệ 2 08/03/1959 Thanh Tiến

19 Nguyễn Thị Lân 2 10/10/1944 Thanh Tiến

20 Nguyễn Thị Oanh 2 12/12/1978 Thanh Tiến

21 Trần Thị Châu 2 04/01/1958 Thanh Tiến

22 Nguyễn Thị Mơ 2 22/5/1968 Thanh Tiến

23 Trần Đình Dân 1 10/10/1960 Thanh Tiến

24 Nguyễn Minh Đức 1 30/09/1986 Thanh Tiến

25 Nguyễn Viết Xuân 1 06/01/1981 Thanh Tiến

26 Phạm Hồng Minh 2 10/10/1976 Thanh Tiến

27 Phan Khắc Giàu 1 20/08/1987 Thanh Tiến

28 Nguyễn Viết Dũng 1 12/06/1974 Thanh Tiến

29 Trịnh Quang Xanh 1 15/10/1958 Thanh Tiến
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II Hộ Cận Nghèo

1 Phạm Thị Hoa 2 03/08/1971 Thanh Tiến

2 Lê Thị Thuật 2 03/08/1962 Thanh Tiến

3 Hồ Thị Chút 1 01/05/1967 Thanh Tiến

4 Đặng Danh Anh 1 06/12/1982 Thanh Tiến

5 Bùi Viết Dương 1 09/07/1973 Thanh Tiến

6 Nguyễn Đình Thụy 1 21/06/1980 Thanh Tiến

7 Nguyễn Văn Thọ 1 13/08/1958 Thanh Tiến

8 Nguyễn Vinh 1 07/10/1955 Thanh Tiến

9 Phan Văn Loan 1 01/10/1956 Thanh Tiến

10 Trần Thị Lân 2 08/05/1956 Thanh Tiến

11 Nguyễn Thị Oanh 2 01/02/1997 Thanh Tiến

12 Nguyễn Thị Hoa 2 09/09/1962 Thanh Tiến

13 Hồ Thị Nguyệt 2 20/05/1964 Thanh Tiến

14 Thái Văn Tú 1 22/03/1979 Thanh Tiến

15 Phan Thị Liên 2 11/03/1955 Thanh Tiến

16 Thái Văn Tuấn 1 10/03/1977 Thanh Tiến

17 Hoàng Thị Phương 2 13/08/1973 Thanh Tiến

18 Phan Thị Thư 1 03/10/1973 Thanh Tiến

19 Phan Khắc Tiến 1 14/11/1981 Thanh Tiến

20 Đào Đình Nghị 1 12/08/1975 Thanh Tiến

21 Phan Văn Châu 1 20/3/1974 Thanh Tiến

22 Nguyễn Minh Hữu 1 19/06/1983 Thanh Tiến

23 Phan Khắc Kỷ 1 10/08/1975 Thanh Tiến

24 Phan Khắc Thảo 1 02/01/1982 Thanh Tiến

25 Trần Đình Đại 1 05/05/1962 Thanh Tiến

26 Hồ Thị Nguyệt 2 23/08/1981 Thanh Tiến

27 Phan Quang Thu 1 05/10/1980 Thanh Tiến

28 Nguyễn Đức Hương 1 09/10/1972 Thanh Tiến

29 Trần Đình Kiêm 1 16/06/1975 Thanh Tiến

30 Trịnh Quang Lãm 1 13/03/1984 Thanh Tiến

31 Nguyễn Đức Thông 1 24/05/1960 Thanh Tiến

32 Trịnh Thị Tý 2 05/10/1964 Thanh Tiến

33 Nguyễn Đức Thông 1 08/12/1966 Thanh Tiến

I HỘ NGHÈO

1 Lê Thị Nhàn 2 04/01/1958 Thôn Ngọc Mỹ

2 Lê Thị Thuyết 2 09/10/1956 Thôn Ngọc Mỹ

3 Đặng Thị Năm 2 05/10/1959 Thôn Ngọc Mỹ

4 Đặng Thị Nhiệu 2 30/10/1963 Thôn Ngọc Mỹ

5 Lê Xuân Đấu 1 15/05/1954 Thôn Ngọc Mỹ

6 Võ Thị Lý 2 06/01/1959 Thôn Ngọc Mỹ

7 Phan Thị Huỳnh 2 04/11/1964 Thôn Ngọc Mỹ

8 Nguyễn Thị Mai 2 13/06/1969 Thôn Ngọc Mỹ

THÔN NGỌC MỸ



9 Trần Quốc Ngân 1 04/12/1938 Thôn Ngọc Mỹ

10 Phan Thị Liên 2 03/08/1952 Thôn Ngọc Mỹ

11 Phan Văn Quy 1 20/05/1972 Thôn Ngọc Mỹ

12 Phan Thị Quế 2 31/08/1962 Thôn Ngọc Mỹ

13 Hoàng Văn Luận 1 12/12/1986 Thôn Ngọc Mỹ

14 Trần Văn Lục 1 16/10/1950 Thôn Ngọc Mỹ

15 Đặng Văn Luyện 1 10/10/1954 Thôn Ngọc Mỹ

16 Nguyễn Thị Lệ 2 27/11/2002 Thôn Ngọc Mỹ

17 Phan Sỹ Xuân 1 10/10/1958 Thôn Ngọc Mỹ

18 Phan Trọng Tuệ 1 19/05/1953 Thôn Ngọc Mỹ

19 Lê Đình Huân 1 16/06/1955 Thôn Ngọc Mỹ

20 Lê Văn Lăng 1 08/02/1985 Thôn Ngọc Mỹ

21 Phan Văn Phúc 1 10/01/1964 Thôn Ngọc Mỹ

22 Lê Hồng Quyết 1 13/11/1959 Thôn Ngọc Mỹ

23 Phạm Văn Bình 1 10/10/1974 Thôn Ngọc Mỹ

24 Nguyễn Thị Nhung 2 10/10/1951 Thôn Ngọc Mỹ

25 Trần Thị Xanh 2 07/05/1956 Thôn Ngọc Mỹ

26 Phan Văn Sô 1 28/5/1955 Thôn Ngọc Mỹ

27 Đặng Thị Yến 2 09/02/1959 Thôn Ngọc Mỹ

28 Đặng Văn Toán 1 07/07/1958 Thôn Ngọc Mỹ

29 Nguyễn Văn Phán 1 06/03/1956 Thôn Ngọc Mỹ

II Cận nghèo

1 Nguyễn Văn Minh 1 10/10/1960 Thôn Ngọc Mỹ

2 Đặng Thị Đường 2 06/05/1942 Thôn Ngọc Mỹ

3 Phan Văn Loan 1 21/2/1950 Thôn Ngọc Mỹ

4 Phan Thị Thoại 2 01/08/1979 Thôn Ngọc Mỹ

5 Hồ Thị Tâm 2 20/5/1953 Thôn Ngọc Mỹ

6 Đặng Thị Thuyết 1 03/08/1956 Thôn Ngọc Mỹ

7 Nguyễn Thị Kiều 2 14/10/1978 Thôn Ngọc Mỹ

8 Đặng Văn Thêm 1 10/10/1960 Thôn Ngọc Mỹ

9 Đặng Thị Tố Tâm 2 19/5//1972 Thôn Ngọc Mỹ

10 Trần Thị Lan 2 16/12/1995 Thôn Ngọc Mỹ

11 Đặng Văn Lưu 1 03/07/1976 Thôn Ngọc Mỹ

12 Đặng Quang Bé 1 12/01/1977 Thôn Ngọc Mỹ

13 Phan Thị Niêm 2 04/10/1966 Thôn Ngọc Mỹ

14 Nguyễn Thị Hoa 2 04/04/1965 Thôn Ngọc Mỹ

15 Lê Thị Báu 2 15/9/1959 Thôn Ngọc Mỹ

16 Phan Văn Lâm 1 10/12/1966 Thôn Ngọc Mỹ

17 Phan Trọng Tuấn 1 01/09/1960 Thôn Ngọc Mỹ

18 Đặng Quang Hùng 1 07/05/1974 Thôn Ngọc Mỹ

19 Đặng Quang Hải 1 30/04/1975 Thôn Ngọc Mỹ

20 Lê Thị Thương 1 10/02/1980 Thôn Ngọc Mỹ

21 Phan Thị Lai 2 06/11/1959 Thôn Ngọc Mỹ

22 Đặng Thị Thuyết 2 03/08/1956 Thôn Ngọc Mỹ



23 Đặng Văn Phương 1 24/12/1962 Thôn Ngọc Mỹ

24 Nguyễn Thị Thu 2 15/10/1975 Thôn Ngọc Mỹ

25 Nguyễn Thị Hường 2 18/3/1958 Thôn Ngọc Mỹ

26 Lê Thị Lan 2 10/03/1942 Thôn Ngọc Mỹ

27 Phan Văn Hướng 1 13/1/1988 Thôn Ngọc Mỹ

28 Lê Văn Thành 1 02/05/1960 Thôn Ngọc Mỹ

29 Nguyễn Văn Tịnh 1 05/03/1986 Thôn Ngọc Mỹ

30 Phan Thị Phong 2 03/06/1968 Thôn Ngọc Mỹ

I Hộ nghèo

1 Lê Thị Xuân 2 10/8/1951 Thôn Phù Lưu

2 Phan Thị Bơ 2 2/1/1960 Thôn Phù Lưu

3 Phạm Đình Đoàn 1 20/10/1964 Thôn Phù Lưu

4 Phan Thị Nhương 2 10/1/1945 Thôn Phù Lưu

5 Nguyễn Thị Phương 2 1/1/1940 Thôn Phù Lưu

6 Phan Thị Thúy 2 5/7/1948 Thôn Phù Lưu

7 Phan Văn Phong 1 8/4/1974 Thôn Phù Lưu

8 Lê Trọng Mận 1 10/8/1931 Thôn Phù Lưu

9 Lê Thị Sáu 2 9/9/1951 Thôn Phù Lưu

10 Phan Thị Mười 2 8/7/1961 Thôn Phù Lưu

11 Trần thị Xoan 2 1/2/1970 Thôn Phù Lưu

12 Nguyễn Ân 1 12/6/1948 Thôn Phù Lưu

13 Phan Văn Mậu 1 10/5/1971 Thôn Phù Lưu

14 Phan Văn Hưng 1 20/6/1960 Thôn Phù Lưu

15 Đặng Văn Lượng 1 2/2/1996 Thôn Phù Lưu

16 Phan Thị Liệu 2 8/2/1959 Thôn Phù Lưu

17 Phan Thị Chút 2 11/6/1964 Thôn Phù Lưu

18 Bùi Văn Long 1 20/8/1976 Thôn Phù Lưu

19 Phan Văn Ánh 1 12/1/1990 Thôn Phù Lưu

20 Phạm Văn Quý 1 10/5/1944 Thôn Phù Lưu

21 Lê Trọng Phụng 1 10/5/1956 Thôn Phù Lưu

22 Lê Tử Hùng 1 19/6/1977 Thôn Phù Lưu

II Hộ cận nghèo

1 Nguyễn Thị Duyên 2 3/4/1990 Thôn Phù Lưu

2 Phan Duy Trung 1 5/6/1955 Thôn Phù Lưu

3 Phạm Đình Định 1 12/4/1979 Thôn Phù Lưu

4 Nguyễn Thị Quý 2 10/8/1970 Thôn Phù Lưu

5 Nguyễn Thị Thái 2 18/4/1950 Thôn Phù Lưu

6 Phan Thị Nhàn 2 10/8/1964 Thôn Phù Lưu

7 Hoàng Thị Luyến 2 10/5/1976 Thôn Phù Lưu

8 Đặng Thị Huệ 2 10/2/1956 Thôn Phù Lưu

9 Phạm Thị Lân 2 12/10/1953 Thôn Phù Lưu

10 Phạm Thị Lân 2 02/10/1964 Thôn Phù Lưu

11 Phạm Đình Tuyết 1 10/10/1950 Thôn Phù Lưu

THÔN PHÙ LƯU



12 Nguyễn Thị Hảo 2 01/04/1963 Thôn Phù Lưu

13 Trần Quốc Anh 1 20/06/1952 Thôn Phù Lưu

14 Đặng Quang Tình 1 08/07/52 Thôn Phù Lưu

15 Nguyễn Thị Hương 2 03/08/1975 Thôn Phù Lưu

16 Trần Quốc Ý 1 05/02/1985 Thôn Phù Lưu

17 Trần Thị Huyền 2 05/10/1985 Thôn Phù Lưu

18 Nguyễn Văn Giáp 1 10/06/1982 Thôn Phù Lưu

19 Tràn Quốc Hải 1 10/09/1979 Thôn Phù Lưu

20 Phan Văn Hồng 1 02/10/1958 Thôn Phù Lưu

21 Trần Thu 2 10/04/1953 Thôn Phù Lưu

22 Phan Văn Chấm 1 20/10/1994 Thôn Phù Lưu

23 Nguyễn Văn Dương 1 10/01/1984 Thôn Phù Lưu

24 Phạm Quốc Kỉnh 1 22/12/1951 Thôn Phù Lưu

25 Bùi Thị Ngọc 2 08/10/1981 Thôn Phù Lưu

26 Phạm Văn Quang 1 06/05/1963 Thôn Phù Lưu

27 Phạm Văn Thơm 1 05/05/1987 Thôn Phù Lưu

28 Phan Văn Sơn 1 10/10/1963 Thôn Phù Lưu

29 Phan Văn Qúy 1 20/03/1983 Thôn Phù Lưu

30 Phan Văn Dương 1 10/08/1976 Thôn Phù Lưu

31 Đặng Quang Thế 1 10/05/1954 Thôn Phù Lưu

III Hộ thoát nghèo

1 Nguyễn Thị Thủy 2 10/7/1983 Thôn Phù Lưu

2 Phạm Văn Nghị 1 05/10/1979 Thôn Phù Lưu

I Hộ nghèo

1 Phan Thị Lam 2 1979 Thôn An Sơn

2 Lê Thị Tâm 2 1975 Thôn An Sơn

3 Trần Thị Linh 2 2006 Thôn An Sơn

4 Nguyễn Thị Khánh Linh 2 2006 Thôn An Sơn

5 Trần Văn Bé 1 1977 Thôn An Sơn

6 Nguyễn Thị Tẻo 2 1940 Thôn An Sơn

7 Trần Thi Duyên 2 1994 Thôn An Sơn

8 Lê Thị Liên 2 1980 Thôn An Sơn

9 Phạm Thị Dịnh 2 1953 Thôn An Sơn

10 Lê Thị Hoài 2 1987 Thôn An Sơn

11 Trần Thị Hường 2 1948 Thôn An Sơn

12 Hoàng Thị Lợi 2 1989 Thôn An Sơn

13 Ngô Đức Công 1 1980 Thôn An Sơn

14 Trần Thị Nhung 2 1979 Thôn An Sơn

15 Võ Thị Cháu 2 1959 Thôn An Sơn

16 Võ Thị Cháu 2 1952 Thôn An Sơn

17 Võ Thị Lành 2 1960 Thôn An Sơn

18 Phan Thị Sáu 2 1968 Thôn An Sơn

19 Ngô Thị Chỉnh 2 1960 Thôn An Sơn

THÔN AN SƠN



20 Nguyễn Thị Phúc 2 1979 Thôn An Sơn

21 Thái Thị Lâm 2 1970 Thôn An Sơn

22 Nguyễn Thị Thanh 2 1977 Thôn An Sơn

23 Võ Thị Hạ 2 1961 Thôn An Sơn

24 Ngô Đức Nga 1 1971 Thôn An Sơn

25 Nguyễn Văn Hồng 1 1958 Thôn An Sơn

26 Nguyễn Ngọc Bích 2 1996 Thôn An Sơn

27 Trần Thị Mỹ 2 1982 Thôn An Sơn

28 Phạm Văn Thanh 1 1978 Thôn An Sơn

29 Nguyễn Thị Tính 2 1949 Thôn An Sơn

30 Phan Thị Chinh 2 1949 Thôn An Sơn

31 Phan Thị Tỉu 2 1963 Thôn An Sơn

32 Phan Trọng Vinh 1 1959 Thôn An Sơn

II Hộ cận nghèo

1 Lê Thị Huyền Trang 2 1990 Thôn An Sơn

2 Phạm Văn Sanh 1 1965 Thôn An Sơn

3 Võ Tá Phúc 1 1954 Thôn An Sơn

4 Ngô Đức Tiếp 1 1974 Thôn An Sơn

5 Phạm Thị Nươm 2 1962 Thôn An Sơn

6 Lê Tất Ngượng 1 1947 Thôn An Sơn

7 Đào Thị Mai Hoa 2 1964 Thôn An Sơn

8 Trần Nhân Liên 1 1977 Thôn An Sơn

9 Trần Nhân Luận 1 1969 Thôn An Sơn

10 Phan Duy Anh 1 1988 Thôn An Sơn

11 Trần Đình Sỹ 1 1973 Thôn An Sơn

12 Lê Văn Nghĩa 1 1986 Thôn An Sơn

13 Lê Tất Tám 1 1978 Thôn An Sơn

14 Phan Duy Xuân 1 1974 Thôn An Sơn

15 Ngô Đức Dũng 1 1968 Thôn An Sơn

16 Ngô Đức Thắng 1 1990 Thôn An Sơn

17 Phan Duy Đạt 1 1994 Thôn An Sơn

18 Ngô Đức Hoàng 1 1996 Thôn An Sơn

19 Lê Hữu Hành 1 1950 Thôn An Sơn

20 Phan Đình Tin 1 1972 Thôn An Sơn

21 Võ Thị Huệ 2 1969 Thôn An Sơn

22 Phạm Quang Tá 1 1962 Thôn An Sơn

23 Phạm Thị Nguyên 2 1962 Thôn An Sơn

24 Võ Tá Việt 1 1982 Thôn An Sơn

25 Phạm Niêm 1 1975 Thôn An Sơn

26 Trần Nhân Anh 1 1976 Thôn An Sơn

27 Ngô Đức Tú 1 1991 Thôn An Sơn

III Hộ thoát nghèo

1 Trần Thị Ba chết Thôn An Sơn

THÔN THẠCH MỸ



I. Hộ nghèo

1  Phan Thị Thân 2 20/06/1957 Thôn Thạch Mỹ

2 Phan Thị Châu 2 20/04/1947 Thôn Thạch Mỹ

3 Đặng Thị Nhiệm 2 10/06/1940 Thôn Thạch Mỹ

4 Tô Thị Mai 2 15/05/1960 Thôn Thạch Mỹ

5 Phan Văn Hùng 1 07/07/1972 Thôn Thạch Mỹ

6 Phan Thị Sứu 2 10/10/1969 Thôn Thạch Mỹ

7 Thái Thị Oanh 2 07/11/1966 Thôn Thạch Mỹ

8 Phạm Thị Hương 2 01/07/1964 Thôn Thạch Mỹ

9 Phạm Thị Hường 2 11/07/1949 Thôn Thạch Mỹ

10 Trần Thị Ly 2 20/08/1988 Thôn Thạch Mỹ

11 Nguyễn Doãn 1 01/02/1988 Thôn Thạch Mỹ

12 Lê Thị Xuân 2 07/01/1956 Thôn Thạch Mỹ

13 Phan Huy Tình 1 09/10/1972 Thôn Thạch Mỹ

14 Trần Đình An 1 10/10/1972 Thôn Thạch Mỹ

15 Phan Bá Năm 1 02/05/1984 Thôn Thạch Mỹ

16 Phan Văn Ngọ 1 11/10/1940 Thôn Thạch Mỹ

17 Phan Thị Bơ 2 01/01/1942 Thôn Thạch Mỹ

18 Phan Văn Diện 1 10/081952 Thôn Thạch Mỹ

19 Lê Thị Luận 1 01/02/1953 Thôn Thạch Mỹ

20 Lê Đức Tứ 1 03/06/1952 Thôn Thạch Mỹ

21 Phan Văn Phong 1 12/061953 Thôn Thạch Mỹ

22 Lê Văn Tiến 1 10/08/1953 Thôn Thạch Mỹ

23 Phan Bá Tĩnh 1 10/08/1992 Thôn Thạch Mỹ

24 Nguyễn Văn Khương 1 05/08/1989 Thôn Thạch Mỹ

25 Phan Bá Đàn 1 05/10/1969 Thôn Thạch Mỹ

26 Lê Tiến Nam 1 10/05/1972 Thôn Thạch Mỹ

27 Phan Văn Tùng 1 Thôn Thạch Mỹ

28 Lê Tiến Lâm 1 10/10/1970 Thôn Thạch Mỹ

II. Hộ cận nghèo Thôn Thạch Mỹ

1 Lê Thị Cảnh 2 03/10/1976 Thôn Thạch Mỹ

2 Phan Văn Đức 1 13/10/1981 Thôn Thạch Mỹ

3 Phan Thị Hằng 2 10/08/1972 Thôn Thạch Mỹ

4 Lê Văn Nhân 1 06/06/1976 Thôn Thạch Mỹ

5 Phạm Thị Thiền 2 10/08/1953 Thôn Thạch Mỹ

6 Phạm Ngọc Châu 1 02/09/1959 Thôn Thạch Mỹ

7 Nguyễn Thị Dinh 2 10/04/1975 Thôn Thạch Mỹ

8 Ngô Thị Nghĩa 2 03/12/1989 Thôn Thạch Mỹ

9 Nguyễn Văn Quý 1 10/05/1992 Thôn Thạch Mỹ

10 Tô Huy Đình 1 18/03/1973 Thôn Thạch Mỹ

11 Trần Thị Sứu 2 25/04/1970 Thôn Thạch Mỹ

12 Phan Thị Kiệm 2 20/11/1960 Thôn Thạch Mỹ

13 Phan Văn Giao 1 12/09/1938 Thôn Thạch Mỹ

14 Trần Đình Đồng 1 09/05/1978 Thôn Thạch Mỹ



15 Võ Thị Vân 1 11/04/1981 Thôn Thạch Mỹ

16 Phan Văn Hòa 1 20/08/1958 Thôn Thạch Mỹ

17 Phan Bá Ánh 1 10/05/1981 Thôn Thạch Mỹ

18 Đậu Thanh Nghị 1 10/10/1976 Thôn Thạch Mỹ

19 Nguyễn Quyết Chiến 1 15/08/1957 Thôn Thạch Mỹ

20 Lê Thị Nồng 2 10/10/1956 Thôn Thạch Mỹ

21 Lê Văn Tài 1 22/061970 Thôn Thạch Mỹ

22 Phan Văn Hợi 1 07/09/1995 Thôn Thạch Mỹ

23 Lê Văn Hoa 1 20/071962 Thôn Thạch Mỹ

24 Võ Tá Nồng 1 10/05/1957 Thôn Thạch Mỹ

25 Phan Huy Chiến 1 02/11/1953 Thôn Thạch Mỹ

26 Võ Tá Ty 1 01/01/1955 Thôn Thạch Mỹ

27 Phan Huy Đạo 1 12/05/1952 Thôn Thạch Mỹ

28 Phan Văn Cương 1 19/06/1978 Thôn Thạch Mỹ

29 Lê Thị Hà 2 19/05/1954 Thôn Thạch Mỹ

30 Lê Thị Huê 2 16/08/1960 Thôn Thạch Mỹ

31 Lê Đức Bình 1 20/02/1962 Thôn Thạch Mỹ

III. Hộ thoát nghèo

1 Phan Huy Khánh 1 14/02/1985 Thôn Thạch Mỹ

2 Tô Thị Hồng 2 17/02/1948 Thôn Thạch Mỹ

I. Hộ nghèo

1 Lê Tiến Thắng 1 28/03/1969  Vĩnh Lộc

2 Phan Thị Hương 2 11/02/1960  Vĩnh Lộc

3 Lê Thị Thanh 2 05/10/1958  Vĩnh Lộc

4 Tô Quang Đông 1 05/12/1972  Vĩnh Lộc

5 Lê Tiến Niêm 1 05/02/1975  Vĩnh Lộc

6 Lê Tiến Lượng 1 15/05/1978  Vĩnh Lộc

7 Trần Xuân Anh 1 01/07/1968  Vĩnh Lộc

8 Lê Thị Bình 2 02/10/1960  Vĩnh Lộc

9 Trần Thị Huê 2 15/04/1956  Vĩnh Lộc

10 Tô Thị Huân 2 10/03/1960 Vĩnh Lộc

11 Quách Thị Thoan 2 01/03/1950  Vĩnh Lộc

12 Phạm Thị Oanh 2 03/06/1980  Vĩnh Lộc

13 Trần Thị Lương 2 10/06/1961  Vĩnh Lộc

14 Lê Thị Xuân 2 10/06/1955  Vĩnh Lộc

15 Trần Thị Tĩnh 2 11/09/1933  Vĩnh Lộc

16 Trần Thị Thanh 2 07/01/1958  Vĩnh Lộc

17 Nguyễn Thị Bình 2 20/09/1951  Vĩnh Lộc

18 Qúach Thị Triều 2 20/02/1981  Vĩnh Lộc

19 Lê Thị Hương 2 04/01/1986  Vĩnh Lộc

20 Lê Đức Định 1 10/09/1982  Vĩnh Lộc

21 Lê Văn Quân 1 26/06/1949  Vĩnh Lộc

22 Lê Thị Loan 2 30/04/1975  Vĩnh Lộc

THÔN VĨNH LỘC



23 Trần Thị Hinh 2 10/10/1948  Vĩnh Lộc

24 Lê Văn Thanh 1 12/02/1960  Vĩnh Lộc

25 Trịnh Đình Bé 1 20/07/1978  Vĩnh Lộc

26 Lê Thị Uyển 2 12/05/1951  Vĩnh Lộc

27 Lê Thị Nhi 2 02/01/1950  Vĩnh Lộc

28 Quách Thị Bướm 2 01/05/1943  Vĩnh Lộc

29 Lê Thị Kim Dung 2 26/10/1987  Vĩnh Lộc

30 Nguyễn Đức Đại 1 07/06/1983  Vĩnh Lộc

31 Nguyên Công Việt 1 03/09/1957  Vĩnh Lộc

32 Lê Tiến Thường 1 05/11/1996  Vĩnh Lộc

II. Hộ cận nghèo

1 Lê Bá Quyết 1 06/10/1986  Vĩnh Lộc

2 Lê Hữu Hòa 1 26/06/1980  Vĩnh Lộc

3 Nguyễn Thị Chiên 2 07/03/1950  Vĩnh Lộc

4 Phạm Thị Lan 2 20/03/1968  Vĩnh Lộc

5 Lê Thị Tố 2 01/01/1960  Vĩnh Lộc

6 Lê Tiến Sơn 1 01/01/1967  Vĩnh Lộc

7 Phạm Đình Thành 1 07/04/1986  Vĩnh Lộc

8 Nguyễn Thị Thu 2 10/06/1980  Vĩnh Lộc

9 Lê Tiến Hải 1 12/12/1985  Vĩnh Lộc

10 Lê Tiến Chinh 1 05/08/1958  Vĩnh Lộc

11 Phạm Đình Sinh 1 18/02/1948  Vĩnh Lộc

12 Lê Văn Nội 1 20/10/1968  Vĩnh Lộc

13 Hoàng Thị Hường 2 05/10/1967  Vĩnh Lộc

14 Lê Thị Bưởi 2 18/03/1963  Vĩnh Lộc

15 Nguyễn Thị Yến 2 26/08/1968  Vĩnh Lộc

16 Nguyễn Viết Vỹ 1 20/12/1959  Vĩnh Lộc

17 Phạm  Đình Lam 1 20/10/1967  Vĩnh Lộc

18 Nguyễn Thị Tân 2 16/10/1958  Vĩnh Lộc

19 Nguyễn Thị Hương 2 20/04/1961  Vĩnh Lộc

20 Lê Tiến Thực 1 12/01/1991  Vĩnh Lộc

21 Lê Văn Tính 1 30/01/1980  Vĩnh Lộc

22 Quách Thị Tám 2 10/10/1970  Vĩnh Lộc

23 Lê Tiến Lâm 1 10/04/1953  Vĩnh Lộc

24 Lê Thị Lệ 2 20/10/1970  Vĩnh Lộc

25 Trần Đình Gíap 1 14/04/1984  Vĩnh Lộc

26 Hoàng Văn sơn 1 06/03/1984  Vĩnh Lộc

27 Lê Tiến Chức 1 12/07/1937  Vĩnh Lộc

Hộ thoát nghèo

1 Phạm Viết Hữu 1 10/05/1960  Vĩnh Lộc

2 Lê Thị Lài 2 29/12/1958  Vĩnh Lộc

3 Lê Tiến Tính 1 02/05/1972  Vĩnh Lộc

4 Quách Hữu Danh 1 10/10/1961  Vĩnh Lộc

5 Trần Đình Lượng 1 10/10/1971  Vĩnh Lộc



I Hộ nghèo

1 Lê Đình Tùy 1 01/01/1951 Thạch Châu

2 Lê Thị Thụ 2 06/08/1938 Thạch Châu

3 Lê Thị Cảnh 2 10/07/1954 Thạch Châu

4 Hoàng Thị Sanh 2 04/06/1941 Thạch Châu

5 Nguyễn Thị Tâm 2 08/08/1956 Thạch Châu

6 Lê Đình Linh 1 02/03/1961 Thạch Châu

7 Lê Phúc Hà 1 02/02/1972 Thạch Châu

8 Lê Phúc Khánh 1 06/08/1966 Thạch Châu

9 Lê Văn Tạo 1 06/04/1965 Thạch Châu

10 Nguyễn Văn Dũng 1 02/08/1985 Thạch Châu

11 Lê Thị Tý 2 11/05/1984 Thạch Châu

12 Nguyễn Thị Lý 2 05/04/1971 Thạch Châu

13 Lê Văn Trường 1 18/8/1981 Thạch Châu

14 Nguyễn Đức Công 1 28/12/1974 Thạch Châu

15 Nguyễn Đức Trưng 1 10/10/1944 Thạch Châu

16 Lê Văn Hồng 1 05/02/1954 Thạch Châu

17 Lê Văn Lập 1 10/11/1986 Thạch Châu

18 Lê Thị Phương 2 10/04/1986 Thạch Châu

19 Lê Thị Mai 2 20/10/1976 Thạch Châu

20 Nguyễn Thị Liên 2 28/2/1979 Thạch Châu

21 Lê Đình Thư 1 10/09/1958 Thạch Châu

22 Phan Thị Hải 2 25/11/1963 Thạch Châu

23 Lê Quang Minh 1 14/9/1981 Thạch Châu

24 Lê Văn Quân 1 08/03/1990 Thạch Châu

25 Lê Thị Thành 2 10/10/1972 Thạch Châu

II Hộ cận nghèo

1 Lê Thị Tâm 2 20/10/1970 Thạch Châu

2 Lê Thị Thu 2 09/10/1956 Thạch Châu

3 Lê Thị Hương 2 10/11/1935 Thạch Châu

4 Lê Văn Xuyến 1 20/6/1953 Thạch Châu

5 Lê Quang Giáo 1 23/4/1986 Thạch Châu

6 Lê Phúc Dũng 1 09/11/1985 Thạch Châu

7 Phan Huy Ngọc 1 20/11/1975 Thạch Châu

8 Trần Danh Lương 1 08/01/1988 Thạch Châu

9 Lê Phúc Duẩn 1 27/4/1984 Thạch Châu

10 Phan Thị Hòa 2 10/06/1968 Thạch Châu

11 Lê Thị Cháu 2 12/04/1945 Thạch Châu

12 Phan Đình Hậu 1 05/10/1988 Thạch Châu

13 Lê Thị Tuyết 2 09/08/1975 Thạch Châu

14 Phan Thị Lan 2 20/10/1957 Thạch Châu

15 Lê Thị Phương 2 10/05/1957 Thạch Châu

16 Lê Thị Mát 2 10/02/1938 Thạch Châu

THÔN THẠCH CHÂU



17 Lê Thị Hà 2 02/02/1972 Thạch Châu

18 Trần Thị Đông 2 07/07/1936 Thạch Châu

19 Trần Thị Linh 2 22/8/1979 Thạch Châu

20 Huỳnh Thái Vương 1 24/12/1983 Thạch Châu

21 Phan Đình Lương 1 12/05/1982 Thạch Châu

I Hộ nghèo

1 Nguyễn Trọng Phú 1 2010 Thôn Gia Thiện

2 Nguyễn Trung Thông 1 1972 Thôn Gia Thiện

3 Nguyễn Thị Tứ 2 1947 Thôn Gia Thiện

4 Lê Tiến Phi 1 1984 Thôn Gia Thiện

5 Lê Thi Thương 2 1990 Thôn Gia Thiện

6 Nguyễn Thị Liên 2 1972 Thôn Gia Thiện

7 Lê Quang Vịnh 1 1974 Thôn Gia Thiện

8 Lê Thị Nga 2 1967 Thôn Gia Thiện

9 Lê Thị Tuyết 2 1964 Thôn Gia Thiện

10 Nguyễn Trọng Ca 1 1991 Thôn Gia Thiện

11 Nguyễn Thị Lan 2 1948 Thôn Gia Thiện

12 Lê Xuân Ái 1 1981 Thôn Gia Thiện

II Hộ cận nghèo

1 Võ Thị Hoa 2 1964 Thôn Gia Thiện

2 Phạm Thị Hòa 2 1970 Thôn Gia Thiện

3 Cao Xuân Thanh 1 1979 Thôn Gia Thiện

4 Phan Huy Thắng 1 1950 Thôn Gia Thiện

5 Lê Văn Trung 1 1989 Thôn Gia Thiện

6 Nguyễn Thị Huê 2 1980 Thôn Gia Thiện

7 Lê Xuân Lộc 1 1956 Thôn Gia Thiện

8 Lê Hữu La 1 1977 Thôn Gia Thiện

9 Lê Hữu Sự 1 1959 Thôn Gia Thiện

10 Phan Hồng Phúc 1 1978 Thôn Gia Thiện

11 Nguyễn Sỹ Trí 1 1973 Thôn Gia Thiện

12 Phan Công Anh 1 1960 Thôn Gia Thiện

13 Phan Vũ Lành 1 1967 Thôn Gia Thiện

14 Phạm Thị Hường 2 1965 Thôn Gia Thiện

15 Lê Thị Mai 1 1953 Thôn Gia Thiện

III Hộ thoát nghèo

1 Nguyễn Thị Thu 2 Thôn Gia Thiện

I Hộ nghèo

1 Phan Huy Thái 1 1953 Thôn Gia Mỹ

2 Lê Thị Kim 2 1962 Thôn Gia Mỹ

3 Nguyễn Thị Hương 2 1986 Thôn Gia Mỹ

4 Trần Thị Xuân 2 1950 Thôn Gia Mỹ

5 Nguyễn Thi Huỳnh 2 1951 Thôn Gia Mỹ

THÔN GIA THIỆN

THÔN GIA MỸ



6 Phạm Thị Mỹ 2 1941 Thôn Gia Mỹ

7 Nguyễn Thị Chắt 2 1937 Thôn Gia Mỹ

8 Lê Văn Hiền 1 1988 Thôn Gia Mỹ

9 Lê Thị Mai 2 1957 Thôn Gia Mỹ

10 Lê Văn Sơn 1 1960 Thôn Gia Mỹ

11 Phan Thị Thao 2 1964 Thôn Gia Mỹ

12 Phan Huy Tuấn 1 1952 Thôn Gia Mỹ

13 Nguyễn Thị Yên 2 1973 Thôn Gia Mỹ

14 Tô Thị Thiu 2 1955 Thôn Gia Mỹ

15 Lưu Thị Xuân 2 1977 Thôn Gia Mỹ

16 Đào Xuân Tuấn 1 1984 Thôn Gia Mỹ

17 Lưu Thị Tâm 2 1956 Thôn Gia Mỹ

18 Lê Thị Chiến 2 1964 Thôn Gia Mỹ

19 Lê Thị Thanh 2 1953 Thôn Gia Mỹ

20 Lê Thị Hoành 2 1970 Thôn Gia Mỹ

II Hộ cận nghèo

1 Phạm Thị Lý 2 1961 Thôn Gia Mỹ

2 Nguyễn Đình Nguộc 1 1957 Thôn Gia Mỹ

3 Đặng Thị Tiến 2 1952 Thôn Gia Mỹ

4 Đặng Thị Thành 2 1991 Thôn Gia Mỹ

5 Lê Thị Thảo 2 1977 Thôn Gia Mỹ

6 Lê Thi Lâm 2 1962 Thôn Gia Mỹ

7 Nguyễn Thị Hoa 2 1963 Thôn Gia Mỹ

8 Đặng Thị Kỷ 2 1970 Thôn Gia Mỹ

9 Phạm Ngọc Hoan 1 1968 Thôn Gia Mỹ

10 Nguyễn Đình Túc 1 1962 Thôn Gia Mỹ

11 Lê văn Thanh 1 1975 Thôn Gia Mỹ

12 Lê Thị Hương 2 1965 Thôn Gia Mỹ

13 Phạm Minh Lý 1 1953 Thôn Gia Mỹ

14 Lê Xuân Chín 1 1954 Thôn Gia Mỹ

15 Lê Công Bưởi 1 1982 Thôn Gia Mỹ

16 Lê Thị Hằng 2 1980 Thôn Gia Mỹ

17 Nguyễn Thị Chắt 2 1935 Thôn Gia Mỹ

18 Lê Văn Minh 1 1971 Thôn Gia Mỹ

19 Nguyễn Thị Vượng 2 1949 Thôn Gia Mỹ

20 Nguyễn Tường Vy 2 1990 Thôn Gia Mỹ

21 Hoàng Thị Thường 2 1958 Thôn Gia Mỹ

22 Nguyễn Đình Lâm 1 1959 Thôn Gia Mỹ

23 Lê Mai Ngọc 1 1983 Thôn Gia Mỹ

24 Lưu Minh Sỹ 1 1972 Thôn Gia Mỹ

25 Phạm Văn Tứ 1 1958 Thôn Gia Mỹ

26 Phạm Thị Luyện 2 1948 Thôn Gia Mỹ

27 Nguyễn Thị Điền 2 1957 Thôn Gia Mỹ

28 Lê Mai Đức 1 1981 Thôn Gia Mỹ



29 Lê Phúc Thành 1 1963 Thôn Gia Mỹ

30 Lê Văn Long 1 1978 Thôn Gia Mỹ

Hộ nghèo

1 Nguyễn Hồng Công 1 1948 Triều Sơn

2 Trần Đình Hùng 1 1990 Triều Sơn

3 Hồ Thị Thúy 2 1978 Triều Sơn

4 Tô Thị Huệ 2 1976 Triều Sơn

5 Tô Thị Vân 2 1958 Triều Sơn

6 Tô Ngọc Danh 1 1941 Triều Sơn

7 Nguyễn Như Quế 1 1967 Triều Sơn

8 Lê Thị Hồng 2 1962 Triều Sơn

9 Nguyễn Thị Hợp 2 1957 Triều Sơn

10 Lê Đình Thảo 1 1972 Triều Sơn

11 Nguyễn Thế Anh 1 1982 Triều Sơn

12 Lê Thị Hải 2 1964 Triều Sơn

13 Đặng Thái Dũng 1 1988 Triều Sơn

14 Nguyễn Đức Hội 1 1986 Triều Sơn

15 Nguyễn Đức Dũng 1 1989 Triều Sơn

16 Nguyễn Thị Dụng 2 1932 Triều Sơn

17 Lê Thị Nhâm 2 1972 Triều Sơn

18 Trần Thị Ngụ 2 1949 Triều Sơn

19 Nguyễn Thị Lài 2 1962 Triều Sơn

20 nguyễn Thị Châu 2 1953 Triều Sơn

21 Lê Tiến Dũng 1 1965 Triều Sơn

22 Nguyễn Văn Hoa 1 1958 Triều Sơn

23 Lê Đình Hiên 1 1963 Triều Sơn

24 Nguyễn Thị Lý 2 1977 Triều Sơn

25 Lê Đình Ngoan 1 1970 Triều Sơn

26 Nguyễn Đức Lĩnh 1 1994 Triều Sơn

Cận nghèo

1 Lê Thị Bình 2 1986 Triều Sơn

2 Nguyễn Thị Bình 2 1975 Triều Sơn

3 Võ Thị Lành 2 1956 Triều Sơn

4 Lê Thị Loan 2 1962 Triều Sơn

5 Võ Thị Tâm 2 1973 Triều Sơn

6 Lê Thị Thanh 2 1971 Triều Sơn

7 Nguyễn Thị Tuyết 2 1956 Triều Sơn

8 Nguyễn Đức Thi 1 1976 Triều Sơn

9 Trương Thị Vượng 2 1974 Triều Sơn

10 Phan Thị Hồng 2 1957 Triều Sơn

11 Lê Thị Nguyệt 2 1963 Triều Sơn

12 Nguyễn Thị Đào 2 1932 Triều Sơn

13 Tô Thị Hộ 2 1928 Triều Sơn

THÔN TRIỀU SƠN



14 Nguyễn Thị Dung 2 1979 Triều Sơn

15 Tô Thị Thi 2 1958 Triều Sơn

16 Lê Tự Thiên 1 1960 Triều Sơn

17 Nguyễn Thị Huệ 2 1991 Triều Sơn

18 Trần Thị Thanh 2 1980 Triều Sơn

19 Võ Thị Vịnh 2 1964 Triều Sơn

20 Nguyễn Thị Lộc 2 1955 Triều Sơn

21 Lê Thị Cảnh 2 1959 Triều Sơn

22 Nguyễn Thị Mai 2 1961 Triều Sơn

23 Trần Đình Thái 1 1971 Triều Sơn

24 Tô Ngọc Hóa 1 1980 Triều Sơn

25 Trần Thị Hà 2 1982 Triều Sơn

I Hộ nghèo

1 Phạm Thị Lý 2 1950 Thôn Mai Lâm

2 Phạm Thị Lịch 2 1941 Thôn Mai Lâm

3 Phạm Thị Nha 2 Thôn Mai Lâm

4 Phạm Thị Cảnh 2 1951 Thôn Mai Lâm

5 Mai Thị Lý 2 1952 Thôn Mai Lâm

6 Phạm Thị Lịch 2 1960 Thôn Mai Lâm

7 Trần Thị Tỷ 2 1965 Thôn Mai Lâm

8 Phạm Thị Xuân 2 1985 Thôn Mai Lâm

9 Phạm Thị Duân 2 1974 Thôn Mai Lâm

10 Phạm Thị Yến 2 1978 Thôn Mai Lâm

11 Ngô Thị Đối 2 1934 Thôn Mai Lâm

12 Ngô Thị Hoan 2 1965 Thôn Mai Lâm

13 Võ Thị Trang 2 1994 Thôn Mai Lâm

14 Phạm Thị Hoan 2 1968 Thôn Mai Lâm

15 Phan Thị Mai 2 1963 Thôn Mai Lâm

16 Phạm Thị Toàn 2 1959 Thôn Mai Lâm

17 Nguyễn Hồng Thái 1 1960 Thôn Mai Lâm

II Hộ cận nghèo

1 Nguyễn Văn Phúc 1 1979 Thôn Mai Lâm

2 Lê Thị Còn 2 Thôn Mai Lâm

3 Phạm Khắc Hải 1 Thôn Mai Lâm

4 Phạm Hùng 1 1961 Thôn Mai Lâm

5 Phạm Thị Lan 2 1985 Thôn Mai Lâm

6 Ngô Thị Trang 2 Thôn Mai Lâm

7 Đào Thị Liên 2 1987 Thôn Mai Lâm

8 Lê Doãn Tính 1 Thôn Mai Lâm

9 Hoàng Thị Cháu 2 1951 Thôn Mai Lâm

10 Nguyễn Thị Thủy 2 1982 Thôn Mai Lâm

11 Lê Thị Luyên 2 1952 Thôn Mai Lâm

12 Lê Thị Thảo 2 1963 Thôn Mai Lâm

THÔN MAI LÂM



13 Lê Thế Chuyên 1 1974 Thôn Mai Lâm

14 Chu Đức Hoa 1 1959 Thôn Mai Lâm

15 Lê Doãn Dương 1 1960 Thôn Mai Lâm

16 Lê Thị Kim 1 1973 Thôn Mai Lâm

17 Phạm Văn Trường 1 1988 Thôn Mai Lâm

18 Trần Bá Hòa 1 1954 Thôn Mai Lâm

III Hộ thoát nghèo

1 Hoàng Thị An chết Thôn Mai Lâm

2 Phạm Thị Hào chết Thôn Mai Lâm

I Hộ nghèo

1 Lê Đình Hoàng 1 10/10/1982 Thôn Thạch Bắc

2 Phạm Thị Xuân 2 14/10/1987 Thôn Thạch Bắc

3 Phạm Thị Hoa 2 10/10/1968 Thôn Thạch Bắc

4 Lê Văn Hòa 1 15/07/1953 Thôn Thạch Bắc

5 Trần Thị Hiệp 2 18/11/1977 Thôn Thạch Bắc

6 Lê Văn Bình 1 06/06/1977 Thôn Thạch Bắc

7 Lê Văn Dũng 1 19/05/1979 Thôn Thạch Bắc

8 Lê Thị Ái 2 06/06/1990 Thôn Thạch Bắc

9 Phạm Thị Vỵ 2 10/11/1969 Thôn Thạch Bắc

10 Phạm Thị Mai 2 15/04/1982 Thôn Thạch Bắc

11 Phạm Thị Hoa 2 01/01/1972 Thôn Thạch Bắc

12 Nguyễn Ngọc Ánh 1 20/05/1973 Thôn Thạch Bắc

13 Lê Văn Anh 1 10/09/1945 Thôn Thạch Bắc

14 Võ Thị Hoa 2 20/10/1953 Thôn Thạch Bắc

15 Lê Viết Vững 1 10/06/1975 Thôn Thạch Bắc

16 Tô Thị Vân 2 20/01/1952 Thôn Thạch Bắc

17 Nguyễn Văn Hà 1 14/04/1975 Thôn Thạch Bắc

18 Lê Đình Hợp 1 16/03/1979 Thôn Thạch Bắc

19 Lê Văn Tuấn 1 18/09/1987 Thôn Thạch Bắc

20 Nguyễn Thị Bình 2 04/11/1982 Thôn Thạch Bắc

21 Lê Minh Đức 1 10/11/1967 Thôn Thạch Bắc

22 Phan Đình Hoan 1 10/01/1969 Thôn Thạch Bắc

23 Phan Thị Thạch 2 10/12/1960 Thôn Thạch Bắc

24 Đào Văn Hà 1 20/11/1959 Thôn Thạch Bắc

25 Từ Trọng Phác 1 10/10/1965 Thôn Thạch Bắc

26 Nguyễn Văn Lý 1 12/12/1968 Thôn Thạch Bắc

II Hộ cận nghèo

1 Nguyễn Thị Phượng 2 05/03/1972 Thôn Thạch Bắc

2 Phạm Văn Hoàng 1 02/09/1969 Thôn Thạch Bắc

3 Lê Thị Hà 2 03/01/1971 Thôn Thạch Bắc

4 Lê Thị Yên 2 20/10/1955 Thôn Thạch Bắc

5 Phan Thị Đào 2 10/09/1982 Thôn Thạch Bắc

6 Phạm Bá Hợp 1 14/10/1977 Thôn Thạch Bắc

7 Nguyễn Thị Hiền 2 10/06/1948 Thôn Thạch Bắc

8 Nguyễn Thế Đại 1 13/09/1981 Thôn Thạch Bắc

THÔN THẠCH BẮC



9 Nguyễn Thị Trí 2 01/01/1957 Thôn Thạch Bắc

10 Lê Thị Tứ 2 03/04/1949 Thôn Thạch Bắc

11 Lê Xuân Ý 1 04/03/1979 Thôn Thạch Bắc

12 Trần Đình Doãn 1 06/10/1975 Thôn Thạch Bắc

13 Lê Thị Đào 2 06/06/1992 Thôn Thạch Bắc

14 Từ Thị Tâm 2 06/02/1981 Thôn Thạch Bắc

15 Lê Cúc 2 10/02/1934 Thôn Thạch Bắc

16 Lê Doãn Lý 1 20/06/1989 Thôn Thạch Bắc

17 Lê Văn Hùng 1 13/03/1970 Thôn Thạch Bắc

15 Lê Văn Hùng 1 13/03/1970 Thôn Thạch Bắc
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